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Khoa Sư phạm Kĩ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Vinh 

 

Tóm tắt. Thiết kế bài học là bước đầu tiên của dạy học, nó định hướng cho toàn bộ hoạt động 

(HĐ) dạy và học. Thiết kế bài học giúp giáo viên (GV) hình dung trước tổng thể về tiến trình 

bài học, chuẩn bị trước các phương án tối ưu cho từng bài học, đồng thời tạo động lực, truyền 

thêm cảm hứng học tập đến người học (NH) để nâng cao chất lượng học tập. Dựa trên sự 

phân tích các bài học trong nội dung chương trình đào tạo các ngành kĩ thuật, nghiên cứu này 

chỉ rõ đặc trưng, yêu cầu dạy học đối với các dạng bài học lí thuyết, thiết kế bài học lí thuyết 

nhằm cung cấp cơ sở lí luận và định hướng cho GV đổi mới phương pháp dạy học.   

Từ khóa: bài học lí thuyết, thiết kế bài học, dạy học kĩ thuật. 

1.   Mở đầu 

Dạy học là công việc vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật và đây cũng là công 

việc phức tạp nên để dạy học có hiệu quả cần phải thiết kế dạy học một cách khoa học. Thiết kế 

dạy học định hướng cho tiến trình tổ chức giờ học của GV, “giúp GV dự kiến được NH phải làm 

những gì và làm như thế nào thì học được điều mà họ cần học và GV phải làm những gì, làm như 

thế nào để giúp NH thực hiện thành công việc của họ” [1; tr.4]. Khi thiết kế dạy học cho một đơn 

vị nội dung trọn vẹn của học phần thì ta gọi đó là thiết kế bài học.  

Trong dạy học kĩ thuật, bài học lí thuyết cung cấp cho NH những kiến thức cơ bản, cơ sở kĩ 

thuật và chuyên ngành kĩ thuật, công nghệ để định hướng cho việc vận dụng, thực hành, thực tập 

và đảm bảo cho NH thực hiện công việc an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, bài học lí thuyết kĩ thuật 

còn giúp NH tiếp thu những kiến thức công nghệ mới, phát triển ý tưởng, quy trình và sản phẩm mới.  

Có nhiều dạng bài học lí thuyết trong dạy học kĩ thuật, mỗi dạng bài có tính chất đặc thù về 

nội dung và yêu cầu dạy học cũng khác nhau. Có nhiều cách phân loại các dạng bài học lí thuyết, 

tuy nhiên, dựa vào tính chất nội dung và mục đích, “bài học lí thuyết được chia làm các dạng bài 

như: khái niệm, phân loại, cấu tạo, nguyên lí HĐ và vật liệu kĩ thuật…” [2; tr.25].  

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về thiết kế bài học và tập trung vào 2 hướng chính là: 

Nghiên cứu lí luận chung về thiết kế bài học [1, 3-5] và nghiên cứu thiết kế bài học theo một 

hướng tiếp cận cụ thể như: tiếp cận công nghệ dạy học [6], theo lí thuyết kiến tạo [7], tích cực 

hoá học tập [8] và sư phạm tương tác [9]. Hướng thứ hai là nghiên cứu thiết kế các bài học cụ thể 

trong các môn học như: thiết kế bài học địa lí [10], thiết kế bài học hoá học lớp 8 [11], thiết kế 

bài học tiếng việt lớp 1 [12], thiết kế bài học lịch sử [13], thiết kế bài học trong môn ngữ văn [14], 

thiết kế các bài học theo vòng quy nạp trong học phần cơ kĩ thuật [15]. 
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Mặc dù các công trình nghiên cứu về thiết kế dạy học đã đề cập đến cả lí luận thiết kế bài 

học, phương pháp tiếp cận và vận dụng thiết kế các bài học cụ thể. Trong dạy học kĩ thuật hiện 

nay, nghiên cứu chủ yếu đề cập đến phát triển kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên sư phạm kĩ 

thuật [16]. 

Ngày nay, doanh nghiệp đang đòi hỏi giáo dục kĩ thuật đáp ứng yêu cầu học tập sinh viên để 

họ trở thành kĩ sư có kiến thức chuyên môn, ý thức xã hội và thiên hướng sáng tạo. Ngoài kiến 

thức kĩ thuật nền tảng, người kĩ sư được trang bị những kĩ năng làm việc như: kĩ năng giao tiếp, 

làm việc nhóm, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo…. Đây là tiếp cận dạy học tích hợp với mục tiêu 

là vừa hình thành, phát triển kiến thức chuyên môn, kĩ năng cá nhân, kĩ năng giao tiếp và có “năng 

lực CDIO” gồm: Hình thành ý tưởng (Conceive) - Thiết kế (Design) - Triển khai (Implement) - 

Vận hành (Operate) sản phẩm, hệ thống, quy trình phức tạp trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.  

Mục tiêu tổng quát của hướng tiếp cận này là “(1) đào tạo các sinh viên kĩ thuật thành những 

người có thể nắm vững kiến thức chuyên sâu về nền tảng kĩ thuật; (2) dẫn đầu trong kiến tạo và 

vận hành sản phẩm và hệ thống mới; (3) hiểu được tầm quan trọng và tác động chiến lược của 

nghiên cứu và phát triển công nghệ đối với xã hội” [16; tr.3]. Như vậy, dạy học lí thuyết mà đơn 

vị là bài học có vai trò rất quan trọng để thực hiện mục tiêu dạy học kĩ thuật. 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các dạng bài học lí thuyết, đặc trưng và yêu cầu dạy học các 

bài học đồng thời đề xuất khung thiết kế và tổ chức dạy học các bài học lí thuyết kĩ thuật. Kết quả 

nghiên cứu cung cấp cơ sở lí luận và định hướng cho đổi mới phương pháp dạy học của GV trong 

dạy học kĩ thuật. 

2.  Nội dung nghiên cứu 

2.1. Bài học lí thuyết và thiết kế bài học lí thuyết 

2.1.1. Bài học lí thuyết 

Có rất nhiều quan điểm khác nhau, cách tiếp cận khác nhau khi nghiên cứu bài học. Nhìn 

chung, các công trình nghiên cứu bài học hiện nay tập trung chủ yếu thành 3 hướng:  

- Xem “bài học là hình thức tổ chức dạy học cơ bản trong nhà trường bên cạnh những hình 

thức dạy học khác (tham quan, seminar, thực hành...)” [17; tr.198].  

- “Bài học là một đơn vị của nội dung học vấn, là một quá trình thầy tổ chức cho trò HĐ để 

lĩnh hội một khái niệm và kĩ năng, kĩ xảo tương ứng với nó, trong một thời gian xác định, ở một 

trình độ phát triển nhất định”[18; tr.84].  

- “Bài học là một đoạn hoàn chỉnh của quá trình dạy học” [19; tr.77], hay “bài học là quá 

trình dạy học thu nhỏ với đầy đủ các thành tố của nó” [20; tr.115].  

Theo chúng tôi, bài học là đơn vị dạy học bao gồm: nội dung học vấn (kiến thức, kĩ năng và 

thái độ), thời lượng dạy học (thời lượng của kiến thức và thời gian bài học) và hình thức dạy học 

tương ứng.  

Bài học lí thuyết là một đơn vị dạy học tương đối hoàn chỉnh, trọn vẹn; chứa đựng một đơn 

vị kiến thức cụ thể, có thời lượng dạy học xác định. Đơn vị kiến thức của bài lí thuyết có thể là 

khái niệm kĩ thuật, phân loại các đối tượng kĩ thuật, cấu tạo và nguyên lí HĐ của các thiết bị kĩ 

thuật, vật liệu kĩ thuật, v.v. 

Bài học lí thuyết trong dạy học kĩ thuật có những đặc điểm riêng. Nội dung bài học là kiến 

thức kĩ thuật, công nghệ gắn với chức năng, nhiệm vụ của người cán bộ kĩ thuật tại vị trí việc làm. 

Kiến thức trong bài học lí thuyết kĩ thuật cung cấp hiểu biết về đối tượng kĩ thuật để người học 

thao tác với nó (lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến…) và cao hơn nữa là thiết kế, 

chế tạo sản phẩm và hệ thống công nghệ mới. Các đối tượng và tình huống kĩ thuật là nội dung 

cốt lõi của các bài học kĩ thuật. Ngoài ra, bài học lí thuyết kĩ thuật còn chứa đựng nội dung và 

tình huống giáo dục các kĩ năng cá nhân, giao tiếp cho NH.  
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Như vậy, bài học lí thuyết trong dạy học kĩ thuật là bài học tích hợp giúp NH tiếp thu cả kiến 

thức ngành (kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nền tảng kĩ thuật), cũng như các kĩ năng cá nhân 

và giao tiếp, các kĩ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống trong lĩnh vực kĩ thuật để sinh 

viên đạt các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. 

2.1.2. Thiết kế bài học lí thuyết 

Thiết kế bài học là tạo ra kịch bản sư phạm để tổ chức dạy học một đơn vị kiến thức. Kịch 

bản sư phạm bao gồm toàn bộ các yếu tố của quá trình dạy học như: mục tiêu, nội dung, hoạt 

động dạy - học, phương tiện và môi trường học…“Bản thiết kế mỗi bài học chính là kết hợp 

những thiết kế cụ thể của mục tiêu học tập, nội dung học tập, các HĐ, các phương tiện giảng dạy 

- học tập và học liệu, đánh giá tổng kết và hướng dẫn học tập bổ sung, môi trường học tập và xác 

lập được những liên hệ cần thiết, hợp lí giữa những yếu tố này” [21; tr.56]. Thiết kế dạy học tạo 

nên thể thống nhất về nội dung và tiến trình dạy học đòi hỏi GV và HS tuân thủ để việc học có 

hiệu quả.  

Theo tác giả Trần Quốc Tuấn “Thiết kế bài học là tạo ra một chương trình phối hợp hành 

động dạy của thầy và hành động học của trò mà ở đó các mối quan hệ liên hệ giữa mục tiêu, nội 

dung, phương pháp và điều kiện học tập được thể hiện một cách sinh động” [22; tr.17]; còn tác 

giả Đặng Thành Hưng quan niệm: “Thiết kế bài học là sự chuẩn bị của GV đối với bài học, trong 

đó GV xác định mục tiêu, các công việc, logic công việc mà họ muốn diễn ra trong bài giảng cùng 

những cách thức thực hiện chúng để đạt được mục tiêu đã định” [8; tr.6]. 

Kết quả của thiết kế bài học là bản thiết kế kịch bản dạy học cho một đơn vị nội dung cụ thể, 

hoàn chỉnh  bao gồm mục tiêu, nội dung dạy học, các hoạt động dạy và hoạt động học của GV và 

HS, đánh giá kết quả học tập và phương tiện dạy học. Kịch bản dạy học sẽ định hướng cho toàn 

bộ hoạt động dạy của GV và hoạt động học của HS nhằm đạt kết quả tối ưu, đồng thời giúp GV 

lường trước khó khăn, những tình huống phát sinh trong quá trình dạy học. 

2.2. Các dạng bài học trong đào tạo kĩ thuật 

Bài học trong đào tạo kĩ thuật rất đa dạng, tuy nhiên, căn cứ vào tính chất đặc trưng thì chúng 

được chia làm các dạng chính sau:   

- Nhóm 1, các dạng bài học lí thuyết kĩ thuật bao gồm: bài học về khái niệm, cấu tạo, nguyên 

lí hoạt động và vật liệu kĩ thuật. 

- Nhóm 2, các dạng bài học thực hành kĩ thuật bao gồm: bài học về thiết kế, chế tạo, lắp đặt, 

vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra. 

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ trình bày nghiên cứu thiết kế bài học lí thuyết trong 

dạy học kĩ thuật.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Các dạng bài học trong đào tạo kĩ thuật  
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2.2.1. Bài học khái niệm 

* Đặc trưng bài học khái niệm 

Các khái niệm kĩ thuật chẳng hạn như: mạch điện, dòng điện, điện áp, công suất, điện trở, 

vật liệu kĩ thuật điện…hay động cơ đốt trong, khí nén, dung sai, hình chiếu vật thể, mặt cắt, nhiên 

liệu sinh học…, đó là khái niệm cụ thể, phản ánh đối tượng hay lớp đối tượng tồn tại trong thực 

tế. Những khái niệm này đa số có tính trừu tượng, đòi hỏi GV phải có cách dạy, NH phải có cách 

học mới có thể hiểu được. 

Mục đích của bài học khái niệm kĩ thuật là giúp NH nhận biết và phân biệt các sự vật, hiện 

tượng kĩ thuật mà khái niệm phản ánh. Chẳng hạn, NH phân biệt giữa “mạch điện” và “dòng 

điện”; giữa “điện áp” và “điện trở”; giữa “động cơ 2 kì” và “động cơ 4 kì”. Muốn nhận biết và 

phân biệt được các sự vật, hiện tượng kĩ thuật thì NH phải dựa vào các dấu hiệu cơ bản khác biệt. 

Vì vậy, nội dung của học khái niệm chính là dấu hiệu cơ bản, khác biệt sự vật, hiện tượng kĩ thuật 

mà khái niệm phản ánh. Chẳng hạn, dấu hiệu cơ bản khác biệt của khái niệm “mạch điện” là: tập 

hợp các thiết bị điện; nối với nhau bằng các dây dẫn tạo thành những vòng kín; dòng điện có thể 

chạy qua. 

Để tìm ra dấu hiệu cơ bản khác biệt của khái niệm NH phải thực hiện các thao tác tư duy như 

phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa và luyện tập. Trong đó, NH cần thuần 

thục các thao tác tư duy “Muốn lĩnh hội khái niệm, NH cần rèn luyện thuần thục các thao tác tư 

duy” [23; tr.153]. Trong đó:  

- Phân tích đối tượng kĩ thuật nhằm tìm ra các dấu hiệu của cơ bản khác biệt, dấu hiệu bản 

chất và không bản chất. Ví dụ, phân tích các thành phần của mạch điện của ti vi, tủ lạnh hay mạch 

điện chiếu sáng trong nhà để tìm ra các thành phần mạch điện của từng đối tượng khi học khái 

niệm “mạch điện”.  

- So sánh các dấu hiệu của đối tượng kĩ thuật để tìm ra dấu hiệu chung và riêng. Chẳng hạn, 

khi so sánh mạch điện chiếu sáng với mạch điện của điều hoà, mạch điện của máy CNC có rất 

nhiều điểm khác nhau về thiết bị điện, sơ đồ nối dây dẫn. Tuy nhiên, chúng đều có điểm chung là 

bao gồm: tập hợp các thiết bị điện; nối với nhau bằng các dây dẫn tạo thành những vòng kín; dòng 

điện có thể chạy qua. 

- Trừu tượng hóa giúp NH gạt bỏ dấu hiệu bề ngoài của sự vật, hiện tượng mà chỉ giữa lại 

dấu hiệu bản chất để khái quát thành khái niệm. Chẳng hạn, khi xem xét khái niệm “mạch điện” 

loại bỏ các dấu hiệu như hình dạng, kích thức, màu sắc mà chỉ giữa lại dấu hiệu là: tập hợp các 

phần tử hay linh kiện điện; kết nối với nhau bởi dây dẫn; tạo thành một thiết bị hay mạng điện. 

- Khái quát hóa để hợp nhất nhiều đối tượng khác nhau thành một nhóm, một loại theo những 

dấu hiệu chung nhất định. 

- Vận dụng khái niệm để nhận biết và phân biệt các sự vật hiện tượng cụ thể. 

* Yêu cầu đối với dạy học bài khái niệm 

- Liên kết khái niệm đã học: Để NH lĩnh hội khái niệm, trong DH giáo viên liên kết khái 

niệm mới với những khái niệm đã học thông qua thao tác tư duy mở rộng và thu hẹp nội hàm khái 

niệm. “Muốn lĩnh hội khái niệm, cần đặt khái niệm ấy trong sự thống nhất giữa “cái logic và cái 

lịch sử” [24, tr.154]. 

- Trực quan hoá khái niệm: Sử dụng các ví dụ, hình vẽ, mô hình, vật thật… để trực quan hóa 

khái niệm, làm giảm tính trừu tượng nhằm giúp người học dễ dàng hơn trong việc lĩnh hội khái niệm. 

- Làm rõ nội hàm của khái niệm: Nội hàm là tập hợp tất cả các thuộc tính chung của các đối 

tượng được phản ánh trong một khái niệm. Ví dụ, nội hàm của khái niệm “máy biến áp” có các 

thuộc tính sau: (1) là thiết bị điện từ tĩnh; (2) làm việc dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ; (3) 

dùng để biến đổi hệ thống điện áp, với tần số không đổi. Để nhận biết và phân biệt sự vật này với 

sự vật khác, NH phải dựa vào các thuộc tính chung của các đối tượng. Vì vậy, DH khái niệm cần 

làm rõ nội hàm của khái niệm để giúp NH lĩnh hội khái niệm. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87n_t%C6%B0%E1%BB%A3ng_c%E1%BA%A3m_%E1%BB%A9ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB
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- Sử dụng kĩ thuật dạy học: Để NH lĩnh hội được dấu hiệu cơ bản, khác biệt của đối tượng 

mà khái niệm phản ánh trong DH giáo viên cần sử dụng đa dạng các kĩ thuật dạy học. Trong đó, 

có thể thiết kế các bài tập để NH so sánh sự giống nhau và sự khác nhau; trộn lẫn các sự vật, hiện 

tượng có dấu hiệu tương tự nhau để NH lựa chọn.  

- Áp dụng khái niệm: Áp dụng khái niệm là việc NH dựa trên sự hiểu về khái niệm để giải 

quyết các bài toán, tình huống thực tiễn, qua đó NH hiểu được ý nghĩa, vai trò của khái niệm và 

giúp nhớ các khái niệm tốt hơn. Để NH vận dụng khái niệm, trong dạy học GV phải thiết kế được 

các bài tập, tình huống chứa đựng nhiệm vụ mà NH phải sử dụng khái niệm để giải quyết.  

* Thiết kế và tổ chức bài học khái niệm  

Bản chất của dạy khái niệm là tổ chức các hoạt động cho NH, hướng dẫn NH tham gia HĐ 

để qua hoạt động họ lĩnh hội được khái niệm. Để lĩnh hội khái niệm, GV có thể tổ chức, hướng 

dẫn cho NH đi theo quy trình quy nạp hoặc diễn dịch tùy vào tính chất của khái niệm, kinh nghiệm 

đã có của NH. Dạy khái niệm “chủ yếu tổ chức bài giảng hoặc hướng dẫn NH tiếp cận khái niệm 

chứ không phải nhồi nhét, nặng về giải thích khái niệm” [2; tr.156]. 

 - Dạy khái niệm theo quy nạp  

Dạy khái niệm theo quy nạp là dẫn giắc NH đi từ cái riêng đến cái chung, từ cụ thể đến trừu 

tượng. Với cách dạy học này, GV hướng dẫn NH quan sát các sự vật, hiện tượng riêng lẻ thông 

qua mô hình, vật thật, sơ đồ, tranh - ảnh, hình vẽ, bản vẽ kĩ thuật, mô phỏng… để so sánh, phân 

tích, khái quát hóa các dấu hiệu đặc trưng thành khái niệm. Từ khái niệm, GV xây dựng và tổ 

chức cho NH vận dụng khái niệm vào giải quyết các bài tập, tình hống thực tiễn giúp người học 

hiểu rõ hơn về khái niệm. “Bước chính yếu cách dạy này là NH thực hiện hành động phân tích để 

tìm kiếm các tính chất chung trong các sự vật, hiện tượng để tìm ra dấu hiệu cơ bản khác biệt” 

[23; tr.111].  

Các bước dạy bài khái niệm theo quy nạp 

Bước 1: Hướng dẫn NH tìm sự vật, hiện tượng kĩ thuật mà khái niệm phản ánh trong thực tế. 

Bước 2: Hướng dẫn NH phân tích đặc điểm của đối tượng kĩ thuật, so sánh các đối tượng có 

cùng đặc điểm tương đồng. Nếu cần, GV có thể cung cấp thêm các đôi tượng kĩ thuật khác nhưng 

chúng không có đủ đặc điểm hay tính chất giống như các đối tượng kĩ thuật đã xem xét để NH so 

sánh, đối chiếu. 

Bước 3: GV gợi mở, hướng dẫn để NH khái quát các dấu hiệu thành khái niệm.  

Bước 4: NH cần chính xác hóa lại khái niệm, sắp xếp các khái niệm dùng để định nghĩa theo 

trật tự lôgic để chúng có quan hệ với nhau. 

Bước 5: Hướng dẫn NH giải quyết các bài tập, tình huống thực tiễn dựa trên vận dụng khái 

niệm đã học.  

- Dạy khái niệm theo diễn dịch  

Dạy khái niệm theo diễn dịch là dẫn dắt NH đi từ cái chung đến cái riêng, từ trừu tượng đến 

cụ thể. Với cách dạy học này, GV hướng dẫn NH phân tích khái niệm để tìm ra các dấu hiệu cơ 

bản khác biệt, nêu ra các ví dụ và phản ví dụ để minh họa cho các dấu hiệu. Từ khái niệm, GV 

xây dựng và tổ chức cho NH vận dụng khái niệm vào giải quyết các bài tập, tình hống thực tiễn 

giúp người học hiểu rõ hơn về khái niệm. 

Các bước dạy bài khái niệm theo diễn dịch 

Bước 1: GV nêu ra khái niệm hoặc sử dụng khái niệm trong các tài liệu, giáo trình để hướng 

dẫn NH phân tích khái niệm. So sánh khái niệm với sự vật, hiện tượng để bước đầu nhận định 

được khái niệm.  

Bước 2: Gợi mở để NH phân tích dấu hiệu cơ bản của đối tượng mà khái niệm phản ánh.  

Bước 3: Hướng dẫn NH tìm các sự vật, hiện tượng có hoặc không có dấu hiệu cơ bản, khác 

biệt mà khái niệm phản ánh.   
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Bước 4: GV nêu các sự vật, hiện tượng khác để NH phân loại sự vật, hiện tượng theo nhóm. 

Bước 5: Hướng dẫn NH giải quyết các bài tập, tình huống thực tiễn dựa trên vận dụng khái 

niệm đã học.  

2.2.2. Bài học cấu tạo  

* Đặc trưng bài học cấu tạo  

- Mục tiêu của bài học cấu tạo là giúp NH  hiểu về cấu trúc, mối quan hệ, chức năng của các 

thành phần, bộ phận của các đối tượng kĩ thuật, qua đó hình thành ý tưởng mới, thiết kế, triển 

khai và vận hành hệ thống, quy trình và sản phẩm kĩ thuật. 

- Nội dung bài học cấu tạo của các đối tượng kĩ thuật rất trừu tượng, vì vậy, việc dạy học bài 

học cấu tạo thường bắt đầu từ hình ảnh trực quan về đối tượng kĩ thuật và NH được thao tác với 

đối tượng để nhận thức về đối tượng.  

- Để làm rõ cấu trúc, mối quan hệ, chức năng của các thành phần, bộ phận của các đối tượng 

kĩ thuật thì trực quan là phương pháp dạy học đặc thù của bài học cấu tạo. Trong DH bài cấu tạo, 

GV có thể sử dụng bản vẽ, sơ đồ, vật thật,… mô hình động và mô hình tĩnh để bóc tách, làm rõ 

được nội dung bài học. Trong một số tình huống dạy học, GV cần tổ chức cho NH thao tác với 

vật thật để nhận thức về đối tượng, so sánh đối tượng này với đối tượng khác.  

- Nội dung bài học cấu tạo còn gồm cả kiến thức về nguyên lí HĐ, chẳng hạn: các bộ phận 

máy như khớp truyền động ma sát, động cơ điện xoay chiều, động cơ xăng 4 kì, trục, bu lông, 

khớp truyền động bánh răng côn, hộp số, v.v. Do đó bài học cấu tạo là tiền đề để NH tiếp thu kiến 

thức về nguyên lí hoạt động. Việc “NH hiểu kiến thức về cấu tạo là cơ sở để hiểu biết về nguyên lí, 

cách thức làm việc của các đối tượng, từ đó phát triển năng lực xây dựng quy trình kĩ thuật” [2; tr.127].  

- Trong DH kĩ thuật, bài học cấu tạo có thể là cấu tạo chi tiết, cơ cấu máy, linh kiện, thiết bị, 

hệ thống. Tuy nhiên, nội dung bài học cấu tạo nhấn mạnh đến các yếu tố sau [25]: 

+ Tên gọi và kí hiệu của từng chi tiết;  

+ Hình dạng và vật liệu chế tạo của từng chi tiết; 

+ Chức năng (hoặc nhiệm vụ) của từng bộ phận, chi tiết; 

+ Các thông số vào/ra;  

+ Quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết; 

+ Cơ sở khoa học (định luật, định lí,....) cơ bản, nền tảng để thiết kế cấu tạo; 

+ Ưu nhược điểm của cấu tạo chi tiết, cơ cấu máy, linh kiện, thiết bị, hệ thống; 

+ Cải tiến công nghệ. 

* Yêu cầu đối với dạy học bài cấu tạo  

- Mục tiêu của bài học cấu tạo là giúp NH nắm được kiến thức cơ bản về cấu tạo chi tiết, cơ 

cấu máy, linh kiện, thiết bị, hệ thống để hình thành ý tưởng mới, thiết kế, triển khai và vận hành 

sản phẩm, quy trình kĩ thuật.  

- Ngoài kiến thức cơ bản về cấu tạo của chi tiết, cơ cấu máy, linh kiện, thiết bị, hệ thống, bài 

học cấu tạo phải cung cấp cho NH công nghệ mới, tổ chức các tình huống để NH trải nghiệm hoạt 

động phát triển ý tưởng mới, thiết kế, triển khai và vận hành sản phẩm, quy trình kĩ thuật.  

- Để triển khai có hiệu quả bài học cấu tạo, GV cần sử dụng các phương tiện trực quan như: 

mô hình hình khối, tranh - ảnh, bản vẽ kĩ thuật, vật thật nguyên vẹn, vật thật cắt bổ, video,… kết 

hợp với phân tích, so sánh, thao tác để biểu đạt về đối tượng kĩ thuật giúp NH hiểu được các bộ 

phận cũng như chức năng của mỗi bộ phận trong hệ thống, mối quan hệ giữa các bộ phận, đồng 

thời phải tổng hợp lại để giúp NH hiểu trọn vẹn về cấu tạo.   

* Thiết kế và tổ chức dạy bài học cấu tạo thiết bị 

- Việc thiết kế bài học cấu tạo và tổ chức dạy học loại hình bài học này đòi hỏi GV phải đầu 

tư công sức rất nhiều, đặc biệt là sưu tầm mô hình, tranh ảnh, phim đèn chiếu. Trên cơ sở hướng 



Cao Danh Chính 

242 

dẫn NH quan sát và GV dùng lời nói để hướng dẫn, phân tích để NH tự rút ra kết luận. Việc lĩnh 

hội của người học sẽ tốt hơn nếu người học được tiến hành trên vật thật (trên máy ở trạng thái 

tĩnh và động). Nếu “NH đã có kinh nghiệm về nội dung học tập, GV cần chú ý khai thác kinh 

nghiệm của họ trong quá trình giảng dạy, gắn kinh nghiệm với các tình huống thực tiễn học tập” 

[25; tr.318]. 

GV có thể tổ chức dạy bài học cấu tạo theo các bước cơ bản sau: 

Bước 1: Sử dụng hình vẽ, mô hình hay vật thật để giới thiệu cấu tạo của thiết bị. Ban đầu 

giới thiệu tổng quát, cấu tạo bên ngoài sau đó gới thiệu tỉ mỉ từng bộ phận, từng chi tiết bên trong 

như: tên gọi là gì, hình dáng thế nào, vai trò, công dụng của nó trong hệ thống, vật liệu chế tạo, 

những chú ý khi tháo, lắp… Có thể cho NH trình bày lại trên hình ảnh, tổ chức cho người khác 

góp ý để họ nắm chắc về mặt lí thuyết. 

Bước 2: GV trực tiếp hướng dẫn NH nghiên cứu tháo, lắp các bộ phận, chỉ cho NH thấy quan 

hệ của các bộ phận, các chi tiết của thiết bị kĩ thuật khi hoạt động. Việc trực tiếp tháo, lắp các bộ 

phận, các chi tiết, kết hợp với sự giảng giải của GV, người học sẽ nhớ lâu hình ảnh trực quan cấu 

tạo của thiết bị. Có thể nói, đây là phương pháp học qua làm rất hiệu quả. 

Bước 3: Hướng dẫn NH phân tích, đánh giá cấu tạo của thiết bị (phân tích tại sao thiết bị lại 

được cấu tạo như vậy? phạm vi ứng dụng của thiết bị là gì? hạn chế về mặt cấu tạo của thiết bị? 

đề xuất phương hướng cải tiến cấu tạo lại thiết bị…).  

Bước 4: Hướng dẫn NH dựng hình cấu tạo của thiết bị và tư vấn/hỗ trợ người học đề xuất cải 

tiến cấu tạo của thiết bị trên cơ sở chỉ ra những hạn chế cấu tạo hiện tại của nó.  

- Có thể thiết kế và tổ chức bài học cấu tạo theo mô hình học tập trải nghiệm của David Kolb 

gồm 4 bước: “(1) Trải nghiệm cụ thể; (2) Phản ứng quan sát; (3) Khái quát hóa kết quả trải 

nghiệm; (4) Thực hành chủ động”. Có thể triển khai mô hình này theo các bước sau: 

Bước 1: Tổ chức cho NH thao tác với vật thật (tháo, rời, lắp lại, vận hành…); 

Bước 2: Hướng dẫn cho NH gọi tên đúng từng bộ phận, chi tiết, hình dáng của chúng, vai trò 

của nó trong hệ thống, vật liệu chế tạo, so sánh đối chiếu các chi tiết trên hình ảnh với vật thật, 

đánh giá ưu, nhược điểm của cấu tạo thiết bị, phạm vi ứng dụng và hướng cải tiến;  

Bước 3: Hướng dẫn NH khái quát hóa cấu tạo của thiết bị; 

Bước 4: Hướng dẫn NH dựng mô hình cấu tạo của thiết bị, gợi ý cho người học ý tưởng cải 

tiến cấu tạo thiết bị. 

2.2.3. Bài học nguyên lí hoạt động 

* Đặc trưng bài học nguyên lí hoạt động 

- Nội dung nguyên lí HĐ là nội dung điển hình trong DH kĩ thuật bao gồm nguyên lí hoạt 

động của thiết bị máy móc, công cụ hoạt động kĩ thuật. Nghiên cứu về nguyên lí hoạt động là 

nghiên cứu thiết bị, máy móc, công cụ ở trạng thái đang vận hành hoạt động dưới tác động của 

lực hoặc dòng điện. Kết quả nhận thức về nguyên lí HĐ là cơ sở quan trọng để sử dụng các đối 

tượng kĩ thuật. 

- DH bài học nguyên lí HĐ nhằm giúp NH nhận thức rõ về sự HĐ của đối tượng diễn ra như 

thế nào, nhằm thực hiện nhiệm vụ nào và tạo ra sản phẩm như thế nào. Ngoài ra, bài học này còn 

cung cấp cho NH công nghệ mới, tổ chức cho NH trải nghiệm hoạt động phát triển các ý tưởng 

mới trong thiết kế và cải tiến công nghệ. 

- Kiến thức nguyên lí HĐ của các thiết bị kĩ thuật có tính khái quát, đòi hỏi NH phải có năng lực 

phân tích, tổng hợp, cụ thể hóa kết hợp với trực quan hóa đối tượng, xác định sự liên hệ về nguyên lí 

của các đối tượng để chiếm lĩnh kiến thức. Vì vậy, GV phải sử dụng đồ dùng trực quan, nhất là các 

thiết bị trực quan động mô phỏng hoạt động của máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, làm rõ hoạt 

động của từng bộ phận trong quá trình vận hành tạo ra sản phẩm. 
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* Yêu cầu đối với dạy học bài nguyên lí hoạt động 

- Bất cứ đối tượng kĩ thuật nào cũng hoạt động dựa trên cơ sở khoa học cụ thể. Đó là các 

định luật, định lí, nguyên lí cơ bản. Để hiểu được nguyên lí HĐ của đối tượng kĩ thuật, đầu tiên 

NH phải hiểu rõ cơ sở khoa học của nguyên lí HĐ.  

- Sử dụng phương tiện trực quan để giới thiệu chi tiết sơ đồ nguyên lí, xác định bản chất và 

nguyên tắc của nguyên lí chủ yếu trên cơ sở HĐ của đối tượng. Cho NH trực tiếp tiếp xúc với đối 

tượng, trải nghiệm các hoạt động thiết kế, vận hành để giúp họ hình thành ý tưởng mới, đề xuất 

các sáng kiến cải tiến công nghệ, chế tạo sản phẩm và đề xuất quy trình kĩ thuật mới. 

- Kiến thức cấu tạo là nền tảng của nguyên lí hoạt động. Nghiên cứu cấu tạo là nghiên cứu 

đối tượng ở trạng thái tĩnh còn nghiên cứu nguyên lí HĐ là nghiên cứu đối tượng ở trạng thái động. 

- Tháo rời từng bộ phận, tách thành từng giai đoạn, để chỉ ra vai trò chủ yếu của nó trong 

trong cấu trúc tổng thể của đối tượng. Cho NH vẽ hình trình và bày về bộ phận đó. 

- Khái quát các điều kiện cần thiết để đối tượng HĐ trong thực tiễn. 

- Chỉ cho NH những sự cố sai hỏng thường gặp, quy định về vận hành, bảo dưỡng. 

- Nội dung DH bài học nguyên lí có tính chính xác và súc tích nên GV phải có năng lực phân 

tích, cụ thể hóa và tư duy từ ngữ - logic kết hợp với trực quan hóa đối tượng để làm cho NH nhận 

thấy việc tiếp thu tri thức trong bài học nguyên lí trở nên nhẹ nhàng, hấp dẫn.  

* Tổ chức dạy bài học nguyên lí hoạt động 

Nguyên lí HĐ của thiết bị kĩ thuật thường trừu tượng, vì thế khi DH nguyên lí HĐ phải sử 

dụng dụng các phương tiện trực quan để giúp NH lĩnh hội dễ dàng và hiệu quả hơn. Có thể tiến 

hành dạy học bài học nguyên lí hoạt động theo các bước sau:  

Bước 1: Tổ chức hướng dẫn NH nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng nguyên lí HĐ 

(ví dụ: định luật Becnuli trong động cơ đốt trong, hiện tượng cảm ứng điện từ trong máy biến áp, 

định luật Junlenxơ trong thiết bị đốt nóng...); 

Bước 2: Tổ chức hướng dẫn NH tìm hiểu nhiệm vụ và chức năng của các bộ phận, các chi 

tiết, nguyên lí HĐ của chúng, các hiện tượng vật lí và kĩ thuật xảy ra ở đó theo trình tự diễn ra 

trong thực tế; 

Bước 3: Mô tả nguyên lí hoạt động chung của hệ thống, chỉ ra các dấu hiệu bản chất được 

thể hiện cụ thể ở các bộ phận; 

Bước 4: Nêu đặc điểm và phạm vi ứng dụng của nguyên lí;    

Bước 5: Xây dựng tình huống để NH tìm hiểu các hình thức điều khiển và điều chỉnh HĐ. 

Bước 6: Mô tả điều kiện HĐ của thiết bị kĩ thuật. 

2.2.4. Bài học vật liệu kĩ thuật 

* Đặc trưng bài học vật liệu kĩ thuật 

- Dạy học BH vật liệu kĩ thuật nhằm giúp NH nhận biết được tính chất, phạm vi sử dụng của 

các loại vật liệu, giúp họ lựa chọn và sử dụng vật liệu an toàn và phù hợp với từng hoàn cảnh, 

tình huống cụ thể nhằm phát huy tối đa tính năng của vật liệu, tránh tình trạng lãng phí, sử dụng 

vào tình huống không phù hợp. Đồng thời dạng bài học này còn giúp người học hình thành ý 

tưởng về vật liệu mới. 

- Việc lựa chọn và sử dụng vật liệu kĩ thuật gắn với các tình huống nghề cụ thể. Vì vậy, DH 

vật liệu kĩ thuật đòi hỏi GV trình bày những nội dung sau: 

+ Vật liệu tên là gì (tên Việt Nam, tên quốc tế); 

+ Vật liệu được kí hiệu như thế nào? (trực tiếp trên vật liệu, trên bào bì); 

+ Vật liệu có thành phần và tính chất hóa học như thế nào?; 

+ Vật liệu có tính chất vật lí gì?; 

+ Ưu điểm và hạn chế của vật liệu trong quá trình ứng dụng vào sản xuất hiện nay; 
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+ Có các loại vật liệu thay thế nào khi không có vật liệu đó?; 

+ Các vật liệu mới hiện nay. 

- Thí nghiệm, thực nghiệm là hoạt động đặc trưng của NH khi học bài học vật liệu kĩ thuật, 

hoạt động này giúp NH nhận thức rõ thành phần, tính chất vật lí, hóa học của các vật liệu. 

-  Đối với các chuyên ngành thuộc khối kĩ thuật - công nghệ, theo cấu trúc logic của nội dung 

BH thì phần nội dung vật liệu kĩ thuật được thực hiện DH sau phần nội dung DH khái niệm và 

trước các phần nội dung về cấu tạo, nguyên lí. 

* Yêu cầu đối với dạy học bài học vật liệu kĩ thuật 

- Việc dạy nội dung bài học vật liệu kĩ thuật nhằm mục đích giúp NH nhận thức đầy đủ về 

bản thân đối tượng các vật liệu (tên gọi, tính chất…);   

- PPDH thường được sử dụng trong DH bài học vật liệu kĩ thuật là phương pháp dạy học 

trực quan; 

- Để hiểu rõ thành phần, tính chất lí, hóa cũng như đánh giá ưu, nhược điểm của từng loại 

vật liệu, Gv cần tổ chức cho người học tiến hành các hoạt động thí nghiệm để tự phát hiện ra các 

tính chất, ưu nhược điểm và thành phần của nó. 

- Liên hệ với thực tiễn có vai trò quan trọng trong dạy bài học vật liệu kĩ thuật. Để liên hệ 

với thực tiễn, GV có thể đặt ra các vấn đề, các tình huống để người học phân tích như: hiện nay 

trong lĩnh vực có những loại vật liệu nào?, ưu, nhược điểm của những vật liệu hiện tại?, công 

nghệ sản xuất và giá thành ra sao. 

 * Thiết kế và tổ chức dạy bài học vật liệu kĩ thuật 

Nếu tổ chức cho NH được tiến hành thí nghiệm, quan sát, phân tích, thử nghiệm để phát hiện 

thành phần hóa học và tính chất vật lí của từng loại vật liệu thì việc nhận thức của họ sẽ sâu sắc 

và đầy đủ hơn. “Dựa vào tính chất của các loại vật liệu và điều kiện, môi trường ứng dụng vật 

liệu, NH sẽ lựa chọn và sử dụng vật liệu an toàn và phù hợp” [26; tr.187]. Quá trình DH bài học 

vật liệu kĩ thuật có thể được tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: Cho NH biết tên gọi và kí hiệu của vật liệu; 

Bước 2: Tổ chức cho NH thí nghiệm hoặc nghiên cứu tài liệu kĩ thuật của nhà sản xuất để 

biết được thành phần hóa học của vật liệu;   

Bước 3: Tổ chức, hướng dẫn NH tìm hiểu tính chất vật lí của vật liệu;   

Bước 4: Tổ chức, hướng dẫn NH tìm hiểu phạm vi ứng dụng của vật liệu;   

Bước 5: Tổ chức cho NH đánh giá ưu điểm, hạn chế của vật liệu và đề xuất phương hướng 

cải tiến, phát triển vật liệu. 

3.   Kết luận 

Bài học lí thuyết là cơ sở khoa học để người học thực hành, thực tập và hành nghề sau này 

một cách có căn cứ. Bài học lí thuyết là đơn vị học tập cốt lõi giúp sinh viên kĩ thuật nắm vững 

kiến thức chuyên sâu về nền tảng kĩ thuật của hoạt động nghề nghiệp sau này. Có 4 dạng bài học 

lí thuyết chủ yếu trong dạy học kĩ thuật là: bài học khái niệm; bài học cấu tạo; bài học nguyên lí 

HĐ và bài học vật liệu kĩ thuật. Mỗi loại bài học đều có những đặc trưng riêng, các yêu cầu sư 

phạm riêng trong quá trình tổ chức giảng dạy, cũng như việc tổ chức dạy học. Kết quả nghiên cứu 

này có thể được vận dụng để thiết kế và tổ chức các bài học lí thuyết kĩ thuật hiệu quả. Tuy nhiên, 

đây chỉ là những định hướng, có tính mở, gợi ý cho giảng viên thiết kế và tổ chức dạy học bài học 

lí thuyết. Vì vậy, để vận dụng, GV cần nghiên cứu sâu hơn về đặc điểm riêng của từng môn học, 

đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với NH và điều kiện dạy học cụ thể để tối ưu hóa 

quá trình dạy học. 
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ABSTRACT 

 

Designing theory lessons in technical training 

Cao Danh Chinh 

Faculty of Pedagogy, Vinh University of Technology and Education 

Lesson design is the first step of teaching, it orients all teaching and learning activities. 

Lesson design helps teachers to visualize the overall progress of the lesson, prepare optimal 

solutions for each lesson, and at the same time, motivate and inspire learners to improve the 

quality of learning. Based on the analysis of lessons in the content of training chapters of 

engineering disciplines, this study specifies the characteristics and requirements of teaching for 

various types of theoretical lessons and designs theoretical lessons in order to provide theoretical 

basis and orientation for teachers to innovate teaching methods. 

Keywords: theoretical lessons, lesson design, technical training. 

 


